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TÓM TẮT 
Hiện nay, những hệ thống xử lý nước thải bằng bùn hoạt tính tự nhiên được áp dụng phổ 
biến. Tuy nhiên với bùn hoạt tính kiểu mới dạng hạt chưa được nghiên cứu rộng rãi. Đề tài 
này được thực hiện nhằm nghiên cứu khả năng xử lý nước thải của bùn hoạt tính kiểu mới 
dạng hạt đối với nước thải có nồng độ chất hữu cơ cao. 

ABSTRACT 
Nowaday, treament of wastewater by convenient activeted sludge has become popular. 
However, granular activated sludge is mot widely studied. This project has been done to 
elucidate ability of wastewater treament of the new granular activeted sludge. 

 

1. Mở đầu 

 Có thể nói, chƣa bao giờ tài nguyên nƣớc lại trở nên quý giá nhƣ lúc này, khi mà các 

dòng sông và ao hồ trên thế giới đang suy thoái và cạn kiệt dần. Nguồn tài nguyên nƣớc đang 

bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vấn đề này càng trở nên gay gắt và nghiêm trọng hơn khi nguồn 

nƣớc thải sinh hoạt  cũng đang ô nhiễm nặng. Trƣớc tình hình này yêu cầu cấp bách phải đƣợc 

đề ra là cần có một giải pháp công nghệ vừa tốt nhất, vừa có tính khoa học lại vừa có tính kinh 

tế nhằm xử lý nƣớc thải sinh hoạt. Trên cơ sở đó chúng tôi thực hiện đề tài nghiên cứu khoa 

học “Xử lý nƣớc thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng bùn hoạt tính dạng hạt ở điều kiện hiếu 

khí”. 

 

2. Nội dung 

2.1. Sơ lược về bùn hoạt tính kiểu mới dạng hạt 

 Bùn hoạt tính kiểu mới dạng hạt chính là vỏ Meretrix lyrata và Lutraria rhynchaena 

Jonas đƣợc xay nhỏ đến kích thƣớc 0.01– 0.1 mm. 

 Meretrix lyrata   

Meretrix lyrata có tên tiếng việt là nghêu Bến Tre. Đặc 

điểm hình thái: Vỏ dạng hình tam giác, mặt ngoài vỏ màu 

vàng nhạt hoặc màu trắng sữa, một số cá thể có vân màu        

nâu. Mặt trong vỏ màu trắng, dài 40 mm, cao 40 mm và 

rộng 30 mm.         

 

 Lutraria rhynchaena Jonas 

Lutraria rhynchaena Jonas có tên tiếng việt là Chip chip. 
Hình 2.1: Meretrix lyrata                                                                          
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Đặc điểm hình thái : Vỏ lớn hình bầu dục cao 44mm, rộng 28mm. Da vỏ rất mỏng, màu vàng 

nâu.                               

 

2.2. Giới thiệu đề tài 

2.2.1. Mục đích, ý nghĩa 

Nƣớc thải sinh hoạt rất thích hợp khi áp dụng 

 biện pháp sinh học để xử lý. Đặc biệt là biện pháp 

sinh học hiếu khí, do có hiệu quả nhanh và tránh đƣợc 

 nhƣợc điểm của phƣơng pháp yếm khí là 

phải cần hệ thống thu hồi xử lý khí, không thích hợp để bố trí giữa khu vực dân cƣ đông đúc. 

Do đó đề tài nghiên cứu khoa học  “Xử lý nƣớc thải có nồng độ chất hữu cơ cao bằng bùn hoạt 

tính dạng hạt ở điều kiện hiếu khí” đƣợc thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khả năng xử lý 

nƣớc thải của bùn hoạt tính kiểu mới dạng hạt ở điều kiện hiếu khí và mong muốn cải tiến khả 

năng phân hủy chất hữu cơ và khả năng lắng của loại bùn này. 

2.2.2. Nhiệm vụ 

- Xác định các thông số BOD, MLSS, SS và khả năng lắng của bùn hoạt tính tự nhiên và bùn 

hoạt tính kiểu mới dạng hạt. 

2.2.3. Phạm vi nghiên cứu 

- Quá trình nghiên cứu đƣợc thực hiện tại phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trƣờng - Khoa 

Công nghệ Hóa học, trƣờng Cao đẳng Công Nghệ, trong thời gian từ ngày 28 tháng 9 năm 

2007 đến ngày 10 tháng 5 năm 2008. 

2.3. Quá trình nghiên cứu  

2.3.1. Mô hình hệ thống (hình 2.3) 

 Nƣớc thải từ bể chứa 2 đƣợc cho theo mẻ vào các thiết bị phản ứng 3, 4, 5  đã chứa bùn 

hoạt tính, sau đó không khí đƣợc cấp liên tục trong suốt thời gian vận hành của các thiết bị 

phản ứng. Nƣớc sau khi lắng đƣợc cho vào bể chứa 

6 và đem đi phân tích các thông số cần xác định. 

 Chú giải:   
1. Bơm nƣớc đầu vào 

2. Bể chứa nƣớc thải và cánh khuấy 

3. Thiết bị phản ứng môi trƣờng 1, thể tích 10 lít  

4. Thiết bị phản ứng môi trƣờng 2, thể tích 10 lít  

5. Thiết bị phản ứng môi trƣờng 3, thể tích 10 lít  

6. Bể chứa nƣớc đầu ra 

 

Hình 2.3: Mô hình hệ thống xử lý nước thải bằng 

phương pháp vi sinh hiếu khí 

2.3.2. Quy trình lấy mẫu 

 Mẫu đƣợc lấy tại hồ Đầm Rong 2 tại nhiều vị 

trí khác nhau. 

 Dụng cụ lấy mẫu là can nhựa (chứa nƣớc) và ca nhựa (lấy nƣớc). 

 Thời gian lấy mẫu thƣờng là 17-18 giờ chiều, lƣợng mẫu lấy cố định là 24 lít.    

2.3.3.. Vận hành                                                                         

 - Nƣớc thải đƣợc xử lý theo mẻ, mỗi mẻ là 8 lít cho một môi trƣờng (MT). 

+ MT 1 là bùn hoạt tính kiểu truyền thống đƣợc tạo trong phòng thí nghiệm từ gạo, xƣơng, cá. 

+ MT 2 là vỏ Lutraria rhynchaena Jonas xay. 

+ MT 3 là vỏ Meretrix lyrata  xay.                                                            

Hình 2.2: Lutraria rhynchaena Jonas 
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- Thời gian lƣu nƣớc là 7-8 tiếng, thời gian lƣu bùn là 1 

ngày. Thể tích bùn hoạt tính chovào MT 1 luôn gấp 2 lần thể 

tích bùn ở MT 2, MT 3.                                                  

- Xác định các thông số: DO, pH, HTR, SRT, BOD, MLSS, 

SS.                                                   

- Quá trình nghiên cứu đƣợc chia làm 3 giai đoạn:             

+ Giai đoạn nuôi bùn: đƣợc thực hiện trong 1 tuần. Trong 

giai đoạn này phải đảm bảo tỉ lệ dinh dƣỡng BOD : N : P = 

200 : 5 : 1 và cung cấp đầy đủ khí để vi sinh vật hiếu khí hoạt động tốt.  

+ Giai đoạn thích nghi (ổn định bùn và bắt đầu chạy theo mẻ): đƣợc thực hiện trong 1 tuần. 

Điều kiện khống chế trong giai đoạn này đƣợc thể hiện trong bảng 2.1: 

Bảng 2.1: Các thông số tối ưu trong quá trình vận hành 

Thông 

số 
pH BOD:N:P 

MLSS  

(mg/l) 

HRT 

 (giờ) 

SRT 

(ngày) 

DO 

(mg/l) 

Giá trị 6.7 - 7.3 100:5:1 1.200 - 2.000 7 - 8 1 - 2 2 - 6 

 Trong giai đoạn này, chúng tôi đã nhận thấy một số vấn đề nhƣ sau: 

 Trong 2 ngày đầu, mẫu đầu vào có chỉ tiêu BOD= 67- 80 mg/l. Theo tỉ lệ dinh dƣỡng, 

lƣợng N và P bổ sung vào theo khối lƣợng của NaNO3 và Na2HPO4 tƣơng ứng: 243 mg và 37 

mg. Tuy nhiên, kết quả thu đƣợc không hiệu quả lắm, hiệu suất hệ thống tính theo BOD chỉ 

đạt 40%. 

  Lúc này, chúng tôi nhận thấy hiện tƣợng các hạt bùn ở môi trƣờng 2 và 3 lớn dần. 

Chứng tỏ vi khuẩn đã tiết ra chất nhầy có tác dụng kết dính các  hạt bùn làm tăng sinh khối 

nên khả năng lắng cao hơn so với môi trƣờng 1. 

 Bên cạnh đó mẫu nƣớc đầu ra có màu tối, đặc biệt là ở môi trƣờng 2 và 3. Bởi vì đây là 

giai bùn hoạt tính còn mới cần thời gian để thích nghi với nƣớc thải cần xử lý. Hơn nữa, bản 

thân bùn ở môi trƣờng 2, 3 có màu tối nên khi cho nƣớc thải vào trộn lẫn làm nƣớc đầu ra vẫn 

bị tối màu. 

 Hai ngày tiếp theo lƣợng hóa chất bổ sung vào chỉ còn ½ lƣợng hóa chất ban đầu nhƣng 

hiệu quả xử lý vẫn không tăng. Ở giai đoạn này các hạt bùn trong 3 môi trƣờng  tăng kích 

thƣớc rất nhiều và có màu vàng nâu. 

 
MT 1                            MT 2                          MT 3  

Hình 2.5: Bùn ở  các môi trường  

 Bốn ngày cuối chúng tôi bổ sung đƣờng kính (C6H12O6) vào nhằm làm tăng chỉ số BOD 

của mẫu nƣớc đầu vào với liều lƣợng 25g/20 lít nƣớc thải. Có thể giải thích quá trình này theo 

phƣơng trình sau: 

C6H12O6 + 9O2 = 6CO2 + 6H2O 

 Theo phƣơng trình trên thì cứ 1g đƣờng thì tăng đƣợc 1.570 mg/l BOD.Sau khi bổ sung 

lƣợng đƣờng trên vào thì hiệu suất xử lý tính theo BOD đạt 92-96%. 

Hình 2.4: Hệ thống xử lý 
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Bởi vì nhu cầu oxi sinh học (chỉ số BOD) có ý nghĩa biểu thị lƣợng các chất thải hữu cơ trong 

nƣớc có thể bị phân huỷ bằng các vi sinh vật. Khi BOD tăng nghĩa là lƣợng chất hữu cơ trong 

nƣớc sẽ tăng, vi sinh vật có nguồn thức ăn dồi dào nên chúng sẽ phát triển mạnh, khả năng xử 

lý nƣớc thải vì thế tăng cao. 

 Cuối giai đoạn này mẫu đầu ra trong hơn rất nhiều so với giai đoạn đầu. Và đặc biệt mẫu ở 

môi trƣờng 2 và 3 trong hơn mẫu ở môi trƣờng 1. 

+ Giai đoạn ổn định lấy số liệu phân tích: giai đoạn này đƣợc thực hiện trong 4 ngày và các số 

liệu đƣợc lấy để làm kết quả nghiên cứu. 

2.3.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

+ Thể tích bùn sau lắng (Thời gian lắng là 30 phút) 

Bảng 2.2: Thể tích bùn sau khi lắng 

 
Ngày 

22/04 

Ngày 

23/04 

Ngày 

24/04 

Ngày 

25/04 

Ngày 

26/04 

Ngày 

27/04 

Ngày 

28/04 

MT 1 2.4 lít 2.6 lít 4.6 lít 3.2 lít 2.5 lít 3.0 lít 2.0 lít 

MT 2 1.8 lít 1.9 lít 2.1 lít 1.7 lít 1.9 lít 1.6 lít 1.4 lít 

MT 3 2.3 lít 2.1 lít 2.0 lít 1.6 lít 1.8 lít 1.4 lít 1.3 lít 
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Hình 2.6: Biểu đồ biểu thị thể tích bùn sau khi lắng 

 Nhận xét: 

- Từ biểu thị và biểu đồ hình 2.6 ta thấy thể tích bùn sau khi lắng ở cả 3 môi trƣờng 

đều có xu hƣớng giảm, tức là khả năng lắng ngày càng cao ở cả 3 môi trƣờng. 

+ Chỉ tiêu BOD              Bảng 2.3: Kết quả phân tích chỉ tiêu BOD  

Ngày 

BOD  

đầu vào 

(mg/l) 

BOD đầu ra (mg/l) Hiệu suất (%) 

MT 1 MT 2 MT 3 MT 1 MT 2 MT 3 

22/04/08 672 64.06 59 58.2 91% 91.3% 91.4% 

23/04/08 691 65 60 59 90.6% 91.4% 91.5% 

24/04/08 952 80 71 76 91.6%  92.5% 92% 

25/04/08 670 50.18 38.53 47.49 92.5% 94.2% 93% 

26/04/08 594 34.61 28.87 35.62 94.2% 95.1% 94% 

27/04/08 526 36.68 35.98 28 93% 93.2% 94.7% 

28/04/08 518 24.64 31.36 21.28 95.2% 94.1% 95.9% 

 Nhận xét: 

- Qua 2 biểu đồ ở hình 2.7 và 2.8 ta thấy hiệu xuất xử lý nƣớc thải tính theo BOD của cả 3 môi 

đều có xu hƣớng tăng và hiệu suất xử lý của môi trƣờng 2, 3 cao hơn môi trƣờng 1.
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Hình 2.7: Biểu đồ biểu thị BOD mẫu ra 
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Hình 2.8: Biểu đồ biểu thị hiệu suất xử lý tính                

theo BOD 

- Trong 3 môi trƣờng thì hiệu quả xử lý ở môi trƣờng 1 và 2 tăng nhƣng không ổn định, còn 

môi trƣờng 3 thì tăng đều nhất.  

Bởi vì các hạt bùn hoạt tính ở môi trƣờng 2, 3 có chức năng nhƣ là giá thể lơ lửng trong nƣớc. 

Khi cho nƣớc thải vào trong môi trƣờng 2, 3 thì các vi khuẩn, các loài vi sinh vật và các tạp 

chất 

cũng lơ lửng trong nƣớc thải sẽ bám trên các giá thể đó rồi chúng tự kết dính nhau thành 

những bông bùn lắng xuống đáy. Nhƣ thế điều kiện sống trong môi trƣờng 2, 3 tốt hơn nên 

hiệu quả xử lý sẽ cao so với bùn hoạt tính  tự nhiên. 

+ Hàm lƣợng SS 

Bảng 2.4: Kết quả phân tích SS (mg/l) 

 Ngày 

22/04 

Ngày 

23/04 

Ngày 

24/04 

Ngày 

25/04 

Ngày 

26/04 

Ngày 

27/04 

Ngày 

28/04 

MT 1 140                                     150  145  130  100  120  110  

MT 2 110  110  100  80  65  60  55  

MT 3 120  115  90  70  60  55  55  
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Hình 2.9: Biểu đồ biểu thị hàm lượng SS mẫu ra 

 Nhận xét: 

- Từ biểu đồ hình 2.9 biểu thị hàm lƣợng SS của mẫu ra ở 3 môi trƣờng ta thấy hàm lƣợng SS 

ở cả 3 môi trƣờng đều giảm nhƣng ở môi trƣờng 1 và 3 giảm không đều, còn tại môi trƣờng 2 

thì hàm lƣợng SS giảm đều hơn.  

-  Trong 3 môi trƣờng thì hàm lƣợng SS ở môi trƣờng 1 luôn cao hơn hẳn 2 môi trƣờng còn lại 

(gần nhƣ gấp đôi). Tức là khả năng lắng của bùn tại môi trƣờng 2, 3 cao hơn bùn môi trƣờng 

1.
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3. Kết luận 

Dựa vào kết quả quá trình thực nghiệm, chúng tôi rút ra đƣợc một số kết luận sau: 

1.Khả năng xử lý nƣớc thải có hàm lƣợng chất hữu cơ cao của thiết bị hiếu khí trong môi 

trƣờng dạng hạt (tức bùn hoạt tính kiểu mới) là rất tốt.  

2. So với bùn hoạt tính tự nhiên thì phƣơng pháp xử lý nƣớc thải bằng bùn hoạt tính kiểu mới 

này có ƣu điểm là khả năng lắng cao hơn và thể tích bùn sử dụng ít hơn nhiều. Vì vậy khi áp 

dụng vào thực tế sẽ có lợi về mặt kinh tế: chiều cao bể sẽ nhỏ hơn, ít tốn kém khi xây dựng. 
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